
TOA AN NHẨN DAN TỜI CAO 
TOA ÁN NHÂN DÂN TÍNH ĐẢK LẢK

CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI1/1 NAM 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Sô: 590/QĐ-TA Đắk Lắk, ngày 12tháng năm

QUYẼT ĐỊNH
V/v công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” 

đoi vói những tập thê, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đăk Lăk 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2020

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH 1; Luật sửa đổi, bố sung một số 
điêu cua Luật thi đua, khen thưởng sô 47/2005/QH 11; Luật sửa đôi, bô sung một sô 
điều cua Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 
chi tiêt về thi hành một sô điêu của Luật thi đua -  khen thưởng.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân 
tòi cao hướng dần công tác Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân. Xét đê nghị của Hội 
đông Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk tại tò' trình sô 

o ỉ  /TTr - TĐKT ngày 07/10/2020,

Điều 1: Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 20 tập thể, 301 cá nhân 
thuộc hệ thống Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đà hoàn thành tốt nhiệm vụ công 
tác trong năm 2020 (Có tên trong clcinlì sách

Tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thực hiện theo Nghị 
định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành 
một sô điêu của Luật thi đua -  khen thưởng.

Điều 2: Ọuyết định này được ghi vào số khen thưởng của Toà án nhân dân tỉnh 
Đắk Lắk.^

Điếu 3: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Toà án nhân dân tinh Đắk Lăk, Chánh 
vãn phòng Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chánh án Toà án nhân cấp huyện và các ông, 
bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
AV/i nhận: CHÁNH ÁN
- Như Điều 3;
- HĐTĐ - KT TAND tinh;
- Lưu VP.

QƯYÉT ĐỊNH:



được cong nhận danh hiệu “Lao dộng tiên tiên” năm 2020
(Kèm theo Quyết định số: 590/ỌĐ - TA-TĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2020 

cua Chánh án Tòa án nlìân dân tinh Đắk Lăk)

TẠP THE, C Á NHÂN CHÚC NỊT 
CHÍ c DANH DON VỊ

TẬP THE
Phòng Kièm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lắk
Toa Gia dinh và người chưa thành niên Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lẳk
I oa Dãn sự Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lắk
l oa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lắk
Vãn phong Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Phòng Tô chức cán bộ. thanh tra và thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk
Tòa an nhàn dân thành phố Buôn Ma Thuật

Tòa án nhân dân huyện Krỏng Pac

! oa an nhàn dân huyện Kröne Búk

Tòa an nhân dân thị \à  Buôn Hồ

Toa án nhàn dân huyện Ea Kar

Tòa án nhân dân huyện Ea Tlleo

Tòa án nhàn dân huyện Krone Nâng

Tòa an nhân dân huyện Krone Ana

Tòa an nhàn dân huyện Cư M'Gar

oa an nhân dân huyện Buôn Đôn /,
hl o ! an nhân dân huvện Krone Bỏng

! oa an nhân dân huyện M'Drak

Toa an nhân dân huyện Ea Súp

rỏa án nhãn dân huyện Lắk

CÁ NHÂN
Nguvền Duy Hữu Chánh án Tòa án nhân dân t ih Đăk Lăk
Nguyễn Đình Triết Phó Chánh án Tòa án nhân dân t ih Đắk Lẩk
Nguyền Văn Chung Phó Chánh án Tòa án nhân dân t ih Đẩk Lăk

I 4 N’ Thòng Kbuôr Phó Chánh án Tòa án nhân dân t nh Đẳk Lắk
Trịnh Vãn Toàn Phó Chánh án Tòa án nhân dân t ih Đak Lẳk
Lẻ Thị Huyền Nga Phó trưởng phòng Phòng Kiêm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân t ih Đắk Lắk
Nguyền Thị Hạnh Vân Phó trưởng phòng Phòng Kiếm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân t ah Đẩk Lắk

X
0

10

Nguyên Văn Băng Thâm phán Phòng Kiếm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân t ah Đắk Lắk
Vù Đức Mạnh Thư ký Phòng Kiêm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân t ih Đắk Lắk
Nguyền Thị Oanh Hương Thư ký Phòng Kiêm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân t nh Đak Lắk
Nguyền Cao Huế Thâm tra viên Phòng Kiếm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân t ih Đắk Lắk
Lẽ Thị Thê Thấm tra viên Phòng Kiếm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án nhân dân t ìh Đẳk Lăk
Nguyễn Thị Hang Phó Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân t ih Đẳk Lắk

Trần Anh Tuấn Thẩm phản Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân t ih Đấk Lắk

Vù Thị Hông Phúc Thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân t ih Đák Lắk
lo Ngu vẻn D uy Ngu vẻn Thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân t ih Đắk Lãk

ì Ị ■ Hoàng Văn Nam Thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân t ih Đẳk Lak
Lại Thị Minh Hiền Thư ký Tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân t ah Đak Lắk
Trần Thị Hà Thư ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân t ih Đắk Lẩk

ĩrương Xuân Hải Thư ký Tòa Dcân sự 
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Tòa án nhân dân t ih Đắk Lẳk



TV 1 TẠP THẼ. CẢ NHÂN L n n  > L ,
CHỨC DANH ĐƠN VỊ

Nguyên i hị Mai Loan Thư ky Lòa Dan sự Tòa án nhãn dân tinh Dăk Lak
22: Đồ Vãn Thảnh Thư ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tính Đak Lăk

Trân Ai Vàn Thư ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
24 Lé Thị ỉ Lương Giang Thư ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lak

s Nguyền Thị Khánh Chi Thu ký Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk
26 Y Phi Kbuôr Thâm phán Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lẳk

Trân Du\ Phương Thâm phán Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đẩk Lẩk
28 Trán Thúv Hãng Thư ký Tòa hình sự Tòa án nhân dân tinh Đăk Lắk
29 Lê Khẩc Anh Thư ký Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lẳk
30 Nòng Thị Ọuỳnh Hoa Thư ký Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lăk
31 Dương Công Bình Thư ký Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lăk

i - Hoàng Thị Kim Duyên Thư ký Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk
' " ;
• . . .. —

Nguyền Huờn Chánh tòa Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tinh Đăk Lăk
34 Hoàng Kim Khánh Thảm phán Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lăk
35 Lưu Thị Ngoe Thu\ Thư ký Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

I 36 Y Tha Bkrông Thư ký Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
! -'-7 Tạ Thị Ngọc Điệp Thư ký 'Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lắk

38 Vù Quang Hùng Thư ký Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
39 Trịnh Thị Bích Ngân Thư ký Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
40 Nguyền Anh Thư Phó Chánh Vãn phòng Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lãk
4 Ỉ Lẻ Thị Thu Hoài Thẩm tra viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
42 Tràn Thị Tuyêt Thanh Ke toán Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
43 Nguyễn Thị Thủy (Gái) Kế toán Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lăk
44 Nguyền Hừu Giáp Thẩm tra viên Văn phòng Tòa án nhân dân tinh Đăk Lắk
45 Đàm Thị TỈÚ1\ Lưu trữ viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lăk
4n Nguyền Trung Khánh Thấm tra viên Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lak

Nguyền Anh Vù Thư ký Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lẳk
48 Phạm Thị Thu Thùy Thư ký Văn phòng Tòa án nhân dân tính Đăk Lăk
49 Trịnh Thị Vinh Thư ký Văn phòng Tòa án nhản dân tỉnh Đăk Làk
50 Nguyền Thi Duyên Thư ký Văn phòng Tòa án nhân dân tinh Đăk Lãk
51 Hoàng Vấn Thư ký Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
5 Nguyền Minh Vinh Lái xe Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đak Lắk
5^ Bùi Thanh Bình NV phục vụ Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đãk Lắk
54 Nguyễn Ọuôc Việt NV Bao vệ Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lắk
3 s Đặng Thị Liễu NV phục vụ Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đấk Lắk
56 Tràn Hữu TÝ NV Bao vệ Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk

Dồ Tiến Hưng Lái xe Vãn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
58 Phan Trọng Đinh Lái xe Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lẳk
so Vù Lẻ Thũv Tiên Chuyên viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
60 Phan Thị Linh Chi Thư ký Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tỉnh Đấk Làk
6 ] Nguyên Thị Thanh Trang Thư kỷ Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tinh Đẳk Lãk

62 Nguyên Thị Nhung Trưởng phòng
Phòng Tồ chức cán bộ. thanh tra và thi 
đua khen thưởng

Tòa án nhân dân tỉnh Đẳk Lẳk

63 Vò Thị Khánh Hoài Phó trưởng phòng
Phòng Tổ chức cán bộ. thanh tra và thi 
đua khen thưởng

Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk

i 64 Dồ Thành Trung Thư kỷ Phòng Tô chức cán bộ. thanh tra và thi 
đua khen thương

Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk
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TT TẬP TU É, CÁ NHÂN Y n 1 V. V Ị .
CHỨC DANH ĐON VỊ

> iLê Thị The Thám tra viên Phòng Tò chức cán bộ, thanh tra và thi 
đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đấk Làk

ọ ó Lê Thị Hont» Yên Thầm tra viên Phòng Tố chức cán bộ. thanh tra và thi 
đua khen thưởng

Tòa án nhân dân tỉnh Đăk L.ăk

(ì '
-,

Nguyền D u y  Dương Ọuvền Chánh án TAND Tp. Buôn Ma Thuột
68 Trân Duy Đửc Phó chánh án TAND Tp. Buôn Ma Thuột
69 Trương Thị Đỏng Phó chánh án TAND Tp. Buôn Ma Thuột
70 Nuuyền Thị Hai An Thám phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
71 Vù Thị Dư Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
7 -> Phan Đinh Hai Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
7 ; Dồ Thị Diềm Hương Thấm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
^4 Ngu ven Thị Mv My Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
7 6 Nmivễn Thị Thanh Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
76 Nguyễn Thị Thu Trang Thấm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
7" Lương Thị Trúc Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Phạm Thị Kim Cúc Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
7Q Lẻ Thị Mai Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
,80 Hu\ nh Vãn Dự Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
8 ] Nguyền Thị Kiều My Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
82 Nguyền Thị Tlui Hiền Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
s > Nguyen Thanh Tùng Thâm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
84 YCĩ Vân Tủ Thẩm phán TAND Tp. Buôn Ma Thuột
85 Nguyền Thị Mỹ Hạnh Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột ’

86 Lệ Thị Hoài Trang Thư kv TAND Tp. Buôn Ma Thuột
<s / Nguyền Thị Thanh Binh Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
88 Đinh Thị ọ uyên Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
89 Đồ Lhị Hông Nhung Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
90 Bui Thị Sim Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
91 Lê Nguyệt Ánh Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
92 Đỗ Thị Hồng Hà Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
ú 3 Bùi Vãn Canh Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
94 Dương Thị Bích Dịu Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
95 Phạm Thị Thùy Linh Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
96 Nguvền Văn Muôn Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
ụ 7 Vân Thị Nguyền Hiền Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
98 Nguyễn Thị Thu Hương Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
99 Hồ Thị Vi Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
100 Đặng Thị Thúy Hiền Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột
101 Lẻ Nữ Hoàng Yen Thư ký TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Ị 02 Ngu ven Thị Thanh Hương Nhân viên TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Ị 03 Vù Đình Nhần Kể toán TAND Tp. Buôn Ma Thuột

Ị 04 Đồ Thị Hiển Tạp vụ TAND Tp. Buôn Ma Thuột
105 Đinh Thị Châu Nguyên Tạp vụ TANDTp. Buôn Ma Thuột
106 Nguyền Ọuỏc Hòa Bao vệ TAND Tp. Buôn Ma Thuột
107 Nguyền Bích Ngọc Bao vệ LAND Tp. Buôn Ma Thuột

■ Nguyên í hị QuỲnh Anh Nhãn viên í AND Lp. Buôn Ma Thuột
! í ỉ }Q 
1 Dỗ Kim Nhật Lái xe TAND Tp. Buôn Ma Thuột
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H ỉ \p  THE, C Á NHẢN
1

CHỨC DANH ĐON VỊ

Lu « Liĩìlì Tinh Chánh án ỉ AND huyện Kròng Pắc
m l \o  Thanh Hà Phó chánh án LAND huyện Krông Pắc
! î  D i 1 ã. Trương Quang Vinh Phó Chánh án TAND huyện Krông Pắc
ỉ 13 Hoàng Lun" TP-CVP TAND huyện Kröne Pắc
ỉ Ị 4 Vù Đình Nam Thâm phán TAND huyện Krông Pắc
1 15 Đặng Thị Thu Hà Thâm phán TAND huyện Krông Pắc
i 16 Chu Anh Hùn" Thâm phán TAND huyện Krông Pắc
1 17 Phạm Thị Huyền Trang Thâm phán TAND huyện Krông Pắc
1 18 Nguyền Bình Thư ký TAND huyện Krông Pắc
ỉ 14 Phạm Thị Hai Lý Thư ký TAND huyện Kröne Pắc
120 Nguyền Thị Hả Hương Thư ký TAND huyện Krông Pắc
121 Trần Thị Thúy Vịnh Thư ký TAND huyện Krông Pắc
122 Nguyễn Thị Nhị Thư ký TAND huyện Kröne Pắc
Ị Nông Thị Lường Thư ký TAND huyện Krông Pắc
124 Bê Văn Toàn Thư ký TAND huyện Krông Pẳc
125 Thân Thị Nhung Ke toán TAND huyện Krone Pắc
126 Hoàng T Kim Oanh Văn Thư TAND huyện Krông Pắc
12' Nguyền Thị Thẳm Tạp vụ TAND huyện Krông Pắc
128 Nguyễn Xuân Phòng Lái xe TAND huyện Krông Pắc
129 Vò Văn Tín Thẩm phán TAND huyện Krông Bủk
130 Hoàng Thị Hoa Lý Thẩm phán TAND huyện Kröne Búk
131 Lẻ Anh Thái Thẩm phán TAND huyện Krông Búk
7 >  "> Hoàng Vãn Vân Thẩm phán TAND huyện Krông Búk
ì 3 3 Trương Văn Chinh Thảm phán TAND huyện Krông Búk
134 Vù Đức Anh Thư ký TAND huyện Kröne Búk

Ị--------
! 35 Nguyền Thị Yen Thư ký TAND huyện Kröne Búk
136 Nguyền Thị Thúy Thư ký TAND huyện Krông Bủk
137 Dương Thị Minh Hòa Ke toán TAND huyện Kröne Búk
138 Nguy ền Thị Thùv Văn thư TAND huyện Kröne Búk
139 Lẻ Vãn Hà Lái xe TAND huyện Krông Búk
140 Phan Hữu Thạnh Bảo vệ TAND huyện Krông Búk
141 Nguyền Thị Hồng Thương Tạp vụ TAND huyện Krông Búk
142 Nguyễn Vãn Anh Chánh án TAND Tx. Buôn Hồ
Ị 43 Hoàng Minh Chức Phó chánh án TAND Tx. Buôn Hồ
144 Trương Kim Chung Thẩm phán TAND Tx. Buôn Hồ
145 Đinh Thị Hường Thâm phán TAND Tx. Buôn Hồ
146 Cao Anh Tuấn Thấm phán TAND Tx. Buôn Hồ
147 Ngụy Thẻ Xuân Thư ký TAND Tx. Buôn Hồ
148 Thiêu Sv Vừng Thư ký TAND Tx. Buôn Hồ
149 Bùi Vãn Khanh Thư ký TAND Tx. Buôn Hồ

150 Nông Thị Mai Thư ký TAND Tx. Buôn Hồ

151 Nguyền D uy Chính Kế toán TAND Tx. Buôn Hồ

152 Tran Thị Tlìúv Văn Thư TAND Tx. Buỏn Hồ

153 Phan Thị Nga Tạp vụ TAND Tx. Buôn Hồ

154 Hoàng Báo Ị .âm Bảo vệ TAND Tx. Buôn Hồ
] > > 

ị_------
Tràn Văn L\ Nguyên Chánh án TAND huyện Ea Kar
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i \  X 1 I 1 LL% V. . \ -N I 1 .N CHỨC DANH ưUỉ> \ 1

Nguyên Cuoim Aiìỉì 1 hâm phán
T

LAND huyện La Kar
ị - Nguyên Thị Luyẽn Thẩm phán TAND huyện Ea Kar
158 Hoàng Trí Lý Thấm phán TAND huyện Ea Kar
ỉ 50 Trân Thị Nhà Phương Thâm phán LAND huyện Ea Kar
ỉ 60 Xuuvền Minh Neọc Thâm phán TAND huyện Ea Kar
1.61 ỉ lo Thị Thu Ba Thư ký TANĐ huyện Ea Kar
162 Nguyễn Thị Hai Yen Thư ký TAND huyện Ea Kar
ỉ 63 H ồ Quốc Nam Thư kỷ TAND huyện Ea Kar
] 64 Y. Kan Niẻ Thư ký TAND huyện Ea Kar
165 Vò Thị Hương Trà Thư ký TAND huyện Ea Kar
166 Bùi Thị Anh Như Kế toán TAND huyện Ea Kar
167 Nguyền Thị Nhung Văn Thư TAND huyện Ea Kar
168 Vò Thị Mai Thâm phán TAND huyện Ea Kar
Ị 69 Nguyền Thị Loan Thư ký TAND huyện Ea Kar
170 Nguyền Văn Canh Bao vệ TAND huyện Ea Kar
171 Bùi Ọuổc Hà Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo '

1 7 2 ' Ngu ven Thanh Long Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo
Ị 73 Nguyễn Bá Nhất Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo
174 Bùi Vãn Long Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo
175 Đồ Văn Thịnh Thẩm phán TAND huyện Ea HI eo
176 Nguyen Quốc Bao Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo
Ị 7? Phạm Đăng Khoa Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo
178 Nguyền Thị Bích Thuv Thẩm phán TAND huyện Ea Hleo
Ị 7 ọ Nguyền Thị Nụ Thâm phán TAND huyện Ea Hleo
ISO Đỗ Xuân Cường Thâm phán TAND huyện Ea Hleo
1S1 Nguyền Năng Quân Thư ký TAND huyện Ea Hleo
182 Y SơMi Niê KĐãm Thư ký TAND huyện Ea Hleo
183 Hoàng Công Đức Thư ký TAND huyện Ea Hleo
ỉ 84 Phan Việt Tiệp Thư ký TAND huyện Ea Hleo *
ỉ 85 Đặng Thị Hòa Thư ký TAND huyện Ea Hleo
186 Nguyền Thị Thu Thư ký TAND huyện Ea Hleo
Ị 87 Trần Thị Tình K ế  toán TAND huyện Ea Hleo
188 Ngỏ Thị Hông Hiệp Văn thư TAND huyện Ea Hleo
189 Phan Thị út Tạp vụ TAND huyện Ea Hleo
190 Ngô Minh Cường Bảo vệ TAND huyện Ea Hleo
191 Nguyền Vãn Kiên Lái xe TAND huyện Ea Hleo
102 Nguyền Xuân Hán Chánh án TAND huyện Krông Năng
103 Phạm Minh Thuấn Thấm phán TAND huyện Krông Năng
ỉ 04 Đoàn Thị Thu Trang Thấm phán TAND huyện Krông Năng
195 Đồ Văn Dùng Thấm phản TAND huyện Krông Năng
106 Tạ Phanh Hoàng Thấm phán TAND huyện Krông Năng
197 Lương Công Hà Thư ký TAND huyện Krông Năng
198 Lẻ Thị Hạnh Thư ký TAND huyện Krông Năng
199 Lìrơng Thị Ngọc Thư ký TAND huyện Krông Năng
7 ị }« ) Nguyền Mậu Tuân Thư ký TAND huyện Krông Năng
■> Á t Nòng Thị Thu Huyền Thư ký TAND huyện Krông Năng
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Nguyen ỉ hi TTiùy Dung Thu ky
Ị

TAND huvận Kròng Năng
1 e Thị Thanh Phương Văn thư TAND huyện Krông Năng

204- Trịnh Đình Hoàn Bao vệ TAND huyện Krông Năng
205 Nguyen Thị Lụa Ke toán TAND huyện Krông Năng
206 Phạm Thị Thanh Bình Tạp vụ TAND huyện Krông Năng
2(r Bui Mỹ Thuật Lái xe TAND huyện Krông Năng 1

20S Nguyền Minh Tán Chánh án TAND huyện Krông Ana
2 OM Phạm Văn Đoàn Phó Chánh án TAND huyện Krông Ana
210 Nguyền Đình Tuyên Thâm phán TAND huyện Krông Ana
211 Nguyền Tràn Đôn Thẩm phán TAND huyện Krông Ana
212 Lẻ Hữu Soái Thẩm phán TAND huyện Krông Ana
213 Nguyền Vãn Ngọc Thẩm phán TAND huyện Krông Ana
214 Phạm Văn Lợi Thư ký TAND huyện Krông Ana
215 Ngu ven Thị Phương Dung Thư ký TAND huyện Krông Ana
216 Nguyền Hoàng Bao Thụy Thư ký TAND huyện Krông Ana
2 17 Đinh Thị Thu Hà Thư ký TAND huyện Krông Ana
218 Trần Thị Hai Ke toán TAND huyện Krông Ana
219 Vu Thị Hoa Văn thư LT TAND huyện Krông Ana
220 Phạm Đăng Luận Bao vệ TAND huyện Krông Ana
221 Lẻ Thị Vân Tạp vụ TAND huvện Krông Ana
TV) Phan Trọng Phụng Quyền Chánh án TAND huyện Cư M’Gar
223 Đỏ Văn Tha Phó chánh án TAND huyện Cư M'Gar
224 Phùng Thị Nơ Chánh văn phòng TAND huyện Cư M'Gar
2 Ị ̂ Đặng Ngọc Tháng Thấm phán TAND huyện Cư M’Gar
226 Lẻ Thị Huyền Diệu Thẩm phán TAND huyện Cư M'Gar
s 7 7 Y Lợi Niê Thâm phán TAND huyện Cư M'Gar
228 Nguyễn Thị Thiên Lý Thâm phán TAND huyện Cư M’Gar
229 Trân Việt Tuấn Thẩm phán TAND huyện Cư M'Gar
230 Bui Thị Thu Hà Thư ký TAND huyện Cư M'Gar
231 Vù Đức Đuống Thư kv TAND huyện Cư M’Gar

Nguyền Thị Ngu vệt Thư ký TAND huyện Cư M'Gar
233 Nguyễn Văn Trung Thư kỷ TAND huyện Cư M'Gar
234 Đinh Thị Thảo Thư ký TAND huyện Cư M'Gar
235 Ngu ven Ngọc Phi Thư ký TAND huvện Cư M'Gar
236 Nguyền Thị Thu Văn thư TAND huyện Cư M'Gar
237 Đỗ Thu Minh Tạp vụ TAND huyện Cư M'Gar
238 Lê Hai Đãng Bao vệ TAND huyện Cư M'Gar
239 Nguy ễn SỲ Thành Chánh án TAND huyện Buôn Đôn
240 Huỳnh Định Tình Phó Chánh án TAND huyện Buôn Đôn
241 Ngu ven Trọng Hôi Thấm phán TAND huyện Buôn Đôn
242 Bùi Xuân Sơn Thẩm phán TAND huyện Buôn Đôn
243 Nguyên Vinh Tuân Thâm phán TAND huyện Buôn Đôn

244 Đặng Thị Thanh Thủy Thư kv TAND huyện Buôn Đôn

245 Đinh Ngọc Lương Thư ký TAND huyện Buôn Đôn
246 Ngu ven Vãn Quỳnh Thư kỷ TAND huyện Buôn Đôn
Ì-H

L O I Phan Thị Lam Ke toán TAND huyện Buôn Đôn
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Vò ĩ hị Phương Văn thư 1 AND huyện Buôn Đôn
7 J. ç# Lẻ Vãn Lùng Nhân viên bao vệ TAND huvện Buôn Đôn
'><{) \  0 Thị Phương Nhân viên phục vụ TAND huyện Buôn Đôn
251 Lê Việt í lưng Chánh án TAND huyện Krông Bông
*> c ~ị r rương Thị Huê Phó Chánh án TAND huyện Krông Bông
2 7 -, Chu Vãn Hòi Thâm phán TAND huyện Krông Bông
254 Nuuvền Thị Tâm Thẩm phán TAND huyện Krông Bông
2 H s Phan Tấn Du\ Thư ký TAND huyện Krông Bông
256 II oà nu Thị Nua Thư ký TAND huyện Krông Bông %

 ̂7 Đồ Tiến Đạt Kê toán TAND huyện Krông Bông
258 Hoànu Thị Huyên Văn thư TAND huyện Krông Bông
259 Khò nu Th ị Hoa Thư ký TAND huyện Krông Bông
260 Vò Nuọc Duy Bảo vệ TAND huyện Krông Bông
261 Lẻ Thị Diềm Tạp vụ TAND huyện Krông Bông
262 Nguyền Thẻ Dương Chánh án TAND huyện M'Đrảk
263 Nguyền Phi Lonu Thẩm phán TAND huyện M'Đrẳk
264 Vù Văn Hoàne Thư ký TAND huyện M'Drak
265 Phạm Xuân Quyết Thư ký TAND huyện M’Drak
266 Phạm Cô nu Đức Thư ký TAND huyện M'Drak
26"’ Trần Hòa Bình Thư ký TAND huyện M'Drak
268 Vò Thị Thành Vãn thư TAND huyện M'Drak
269 Nguyền Thị Định Ke toán TAND huyện M'Drak
2 ~ 0 Tràn Thanh Tủ Văn phòng TAND huyện M’Drak
2*7.1 Tạ Quang Tuân Bao vệ TAND huyện M'Drak
ì “7") Nguyền Ngọc Sảm Chánh án TAND huyện Ea Súp

Phạm Trung Kiên Phó Chánh án TAND huyện Ea Súp
274 Lưu Quốc Chinh Phó Chánh án TAND huyện Ea Slip
275 Vu Thị Hoài Phó Chánh VP TAND huyện Ea Súp
276 Trương Thành Huế Thẩm phán TAND huyện Ea Súp
"»77 Nguyền Thành Tâm Thâm phán TAND huyện Ea Súp
2 78 Nuuvền Thị Thanh Hương Thư ký TAND huyện Ea Súp
77Ọ Nguyền Thị Hồng Nhung Thư ký TAND huyện Ea Súp
2 HO Nguyền Vãn Xiêm Thư ký TAND huyện Ea Súp
28 Ị Nguyền Thanh Tuấn Thư ký TAND huyện Ea Súp
282 Trần Ánh Hồng Kế toán TAND huyện Ea Súp

r7oc r 1 Nguyền Thị Hiên Văn thư TAND huyện Ea Súp *

284 Dương Văn Hưng Bảo vệ TAND huyện Ea Súp

285 Ngu ven Thị Chang Tạp vụ TAND huyện Ea Súp
286 Huvnh Thành Thấm phán TAND huyện Lắk

287 Bùi Văn Hưng Thẩm phán TAND huyện Lắk

288 Nguyền Thị Mai Hương Thư kỷ TAND huyện Lắk
289 Lẻ Thị Lý Thư ký TAND huyện Lắk

290 Nguyền Văn Bách Thư ký TAND huyện Lắk

Ị 291 Nguyền Phương Anh Kế toán TAND huyện Lắk
.... ....

ị x p ! ê Thị Thanh Thủy Vãn thư TAND huyện Lắk
[~2Q3 Phan Vãn Ọuang Bao vệ LAND huyện Lắk
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. f I an I iiị Kim Thinh 1 ạp vụ T AND hưyện Lắk
295 Lê Lợi Quyền Chánh án TAND huyện Cư Kuin
296 Lẻ Ọuôe Định Thâm phán TAND huyện Cư Kuin
297 Làm Thị Nhưng Thư ký TAND huyện Cư Kuin
298 Đồ Thị Hạnh Thư ký TAND huyện Cư Kuin
299 Trần Thị Mv Hạnh Thư ký TAND huyện Cư Kuin
300 Đặng Thị Nhung Văn thư TAND huyện Cư Kuin

ị 301 Vù Thị Việt Mỹ Ke toán TAND huyện Cư Kuin

V,
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